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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3329/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt Chương trình phát triển cá sấu 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 23/2006/Nð-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 
về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2006/Nð-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 
về quản lý thực vật rừng, ñộng vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 82/2006/Nð-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ 
về quản lý hoạt ñộng xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, 
nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài ñộng vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 10/2009/Qð-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực 
hiện Chương trình hành ñộng của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung 
ương ðảng khóa X; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 03/2011/Qð-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát triển kinh tế - 
xã hội và ngân sách thành phố năm 2011; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 13/2011/Qð-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 
theo hướng nông nghiệp ñô thị trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2011 - 2015; 
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Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 863/TTr-SNN-KHTC ngày 16 tháng 6 năm 2011 về phê duyệt chương trình phát 

triển cá sấu trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này Chương trình phát triển cá sấu trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015.   

ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp 

với các Sở - ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan, 

ñơn vị, các doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố ñể triển khai Chương trình phát triển 

cá sấu trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015 theo Quyết ñịnh 

phê duyệt, ñồng thời nghiên cứu, ñề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ trình Ủy ban nhân 

dân thành phố xem xét quyết ñịnh.  

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Tài 

chính, Giám ñốc Sở Công Thương, Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám 

ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám 

ñốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và ðầu tư, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận 9, 12, Thủ ðức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Chi Cục trưởng Chi Cục 

Kiểm lâm, Chi Cục trưởng Chi Cục Lâm nghiệp và Thủ trưởng các ñơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Trung Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

Phát triển cá sấu trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

giai ñoạn 2011 - 2015 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3329/Qð-UBND  

ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)  

  

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ SẤU 

GIAI ðOẠN 2006 - 2010 

Trong những năm gần ñây, kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của thành 

phố Hồ Chí Minh nói riêng có sự phát triển nhanh, ñời sống xã hội ñược nâng cao. 

Cùng với sự phát triển của ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm thành phố, nghề nuôi cá 

sấu ñã mang lại lợi ích kinh tế ngày càng rõ rệt. Hoạt ñộng gây nuôi kinh doanh cá sấu 

ñã cung ứng nguyên liệu cho ngành thuộc da, làm thực phẩm và ñáp ứng nhu cầu xuất 

khẩu cũng như khuyến khích gây nuôi sinh sản một cách khoa học hợp lý vì mục tiêu 

bảo tồn ñể giảm thiểu tác ñộng của con người ñến tài nguyên ñộng vật hoang dã; ñồng 

thời góp phần phát triển chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập, cơ hội việc làm cho nông dân. 

1. Kết quả ñạt ñược: 

- Hầu hết chỉ tiêu của Chương trình phát triển ñàn cá sấu giai ñoạn 2006 - 2010 

ñã ñạt và vượt so với chương trình, tổng ñàn cá sấu ñến cuối giai ñoạn ñã tăng lên 

187.000 con, ñạt 187% so với chỉ tiêu, gồm 170.000 con trong bốn trại nuôi có quota 

xuất khẩu và 16.000 con trong các trại nuôi gia công. Trong ñó, cá sấu bố mẹ là 7.999 

con (2.175 con ñực và 5.824 con cái) ñạt 199% so với mục tiêu ñề ra. 

- Cá sấu là loài dễ nuôi, hoàn toàn sinh sản và nuôi lớn lên từ trong trại nuôi, 

nguồn thức ăn chủ yếu là cá biển có giá thành thấp, sản phẩm da, thịt và các phụ 

phẩm khác có giá trị kinh tế cao, ñược thị trường ưa chuộng, có thể kết hợp kinh 

doanh du lịch - ăn uống giải trí. Chương trình ñã phát triển ña dạng ñược các loại 

hình sản phẩm chế biến từ cá sấu phục vụ cho tiêu dùng nội ñịa và xuất khẩu. 

- Thực hiện Quyết ñịnh số 105/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 và 

Quyết ñịnh số 15/2009/Qð-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trên 
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ñịa bàn quận 12, huyện Bình Chánh và Củ Chi ñã có dự án vay vốn phát triển gây 

nuôi cá sấu với tổng vốn vay là 59.095 triệu ñồng. 

- Chương trình mục tiêu phát triển cá sấu ñến năm 2010 ñã góp phần tích cực 

thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên ñịa bàn thành 

phố giai ñoạn 2006 - 2010. 

- Quản lý chặt chẽ hoạt ñộng gây nuôi và tạo ñiều kiện phát triển nghề gây nuôi 

cá sấu trên ñịa bàn thành phố có ý nghĩa quan trọng góp phần việc bảo vệ ñộng vật 

hoang dã, ñồng thời ñem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi. Công tác quản lý và 

phát triển ñàn cá sấu trên ñịa bàn thành phố ñã thực hiện theo ñúng nhiệm vụ chương 

trình ñề ra. 

2. Mặt hạn chế: 

- Thị trường tiêu thụ cá sấu chưa ổn ñịnh, nhất là thị trường xuất khẩu do chất 

lượng cá sấu và sản phẩm từ cá sấu của thành phố vẫn còn kém về mẫu mã và chất 

lượng so với các nước trong khu vực và yêu cầu của nhà nhập khẩu. 

Trong những năm gần ñây, việc nuôi và tiêu thụ cá sấu gặp nhiều khó khăn, do 

ñầu ra phải cạnh tranh với các nước trong khu vực ñể xuất vào Trung Quốc, ñây là thị 

trường tiêu thụ mạnh và duy nhất ñối với cá sấu sống. Hoạt ñộng kinh doanh cá sấu 

nội ñịa vừa qua xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các trại nuôi cá 

sấu gây thiệt hại trước mắt và lâu dài ñối với người gây nuôi cá sấu. 

- Thời gian qua, việc nuôi phát triển cá sấu có nhiều biến ñộng, mặc dù tốc ñộ 

nuôi cá sấu của các trại phát triển nhanh nhưng ña phần kỹ thuật gây nuôi chủ yếu 

theo phương pháp truyền thống, các cơ sở nuôi cá sấu ít có sự liên kết với nhau ñể 

chia sẻ kinh nghiệm. 

Hầu hết các trại nuôi chưa có hệ thống xử lý nước thải hoặc có hệ thống xử lý 

nước thải nhưng chưa ñảm bảo tiêu chuẩn về môi trường. Số lượng cá sấu nước ngọt 

trong các trại tăng nhanh nhưng ngành công nghiệp chế biến chưa phát triển ñồng bộ.  

- Qua 5 năm phát triển, số hộ và các tổ chức gây nuôi cá sấu có xu hướng giảm, 

diện tích gây nuôi cá sấu cũng giảm dần ñể tập trung nâng cao chất lượng da, giảm 

chi phí nuôi. 

- Chưa thành lập ñược Hiệp hội cá sấu, các doanh nghiệp cá sấu vẫn chưa có 

tiếng nói chung, vẫn còn tình trạng tranh mua, tranh bán. 

II. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ SẤU TRÊN ðỊA BÀN THÀNH 

PHỐ GIAI ðOẠN 2011 - 2015 
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1. Mục tiêu:  

1.1. Mục tiêu tổng quát: 

Quản lý chặt chẽ việc gây nuôi kinh doanh cá sấu theo quy ñịnh của pháp luật, 

theo ñúng quy trình quy phạm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết 

ñịnh số 4110/Qð-BNN-KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2006; ñảm bảo an toàn và ñảm 

bảo chọn giống thuần chủng, nâng cao chất lượng ñàn, nâng cao chất lượng nuôi ñể 

nâng cao hiệu quả kinh tế; nâng cao kỹ thuật thuộc da và xúc tiến thương mại cho sản 

phẩm từ cá sấu. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

a) Về số lượng: ñến năm 2015, tổng ñàn cá sấu gây nuôi sinh sản ñạt tiêu chuẩn 

xuất khẩu trên ñịa bàn thành phố là 190.000 con, trong ñó cá sấu bố mẹ và hậu bị là 

20.000 con, cá sấu thương phẩm ñạt 100.000 con, cá sấu non ñạt 70.000 con. 

b) Về kỹ thuật: 

- ðảm bảo 100% ñàn cá trong các trại nuôi là giống thuần chủng cá sấu nước 

ngọt Crocodylus siamensis. 

- Xây dựng hoàn chỉnh các quy chuẩn về chuồng trại an toàn, bảo ñảm vệ sinh 

môi trường, 100% các trại gây nuôi áp dụng quy trình xử lý nước thải. 

- Nâng cao công nghệ chế biến sản phẩm, nhất là công nghệ thuộc da, ñảm bảo 

chất lượng và tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. 

- Nghiên cứu xây dựng mô hình thuộc da tiên tiến.  

c) Về thị trường: 

- ðảm bảo tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu: 50% xuất khẩu theo ñơn ñặt hàng, 50% 

tiêu thụ nội ñịa. Trong xuất khẩu phấn ñấu 70% là xuất khẩu chính ngạch. 

- Mở rộng và ña dạng hóa nguồn tiêu thụ sản phẩm, bao gồm cá sấu sống và sản 

phẩm cá sấu ñã chế biến. 

d) Về quản lý nhà nước: 

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các trại nuôi ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

- 100% trại nuôi (ngoài 04 trại ñã ñược cấp quota) ñăng ký khai báo với cơ quan 

Kiểm lâm ñể ñược hướng dẫn, ñăng ký với cơ quan quản lý Cites. 

2. Nhiệm vụ:  

- Quản lý và phát triển ñàn cá sấu, kể cả cá sấu giống và thương phẩm, trên ñịa 
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bàn thành phố Hồ Chí Minh theo ñúng quy trình, quy phạm, quy ñịnh của nhà nước 

và tiêu chuẩn Cites. 

- Phát triển các loại sản phẩm chế biến từ cá sấu phục vụ cho tiêu dùng nội ñịa 

và xuất khẩu. 

3. Các giải pháp chủ yếu: 

3.1. Về kỹ thuật chăn nuôi - chế biến:  

- Xây dựng các tiêu chí cụ thể về việc xác ñịnh loài lai và ñánh giá số lượng loài 

lai hiện có, thực hiện các biện pháp ñể giảm thiểu, loại bỏ hoàn toàn các loài lai ñể 

tăng phẩm chất ñàn nuôi, phấn ñấu 100% cá thể trong tổng ñàn là cá sấu nước ngọt 

(Crocodylus siamensis). 

- Nghiên cứu, áp dụng quy trình gây nuôi, chú trọng tăng chất lượng da, hạn chế 

số lượng trong chuồng nuôi ñể nâng cao phẩm chất da xuất khẩu, tăng tính cạnh tranh 

với các nước trong khu vực. 

- Nâng cao khả năng sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm ngay trên thị 

trường nội ñịa ñể giảm giá thành, giải quyết ñược công ăn việc làm, tránh ñược việc 

nuôi nhốt ñàn cá sấu quá lứa.  

3.2. Về xúc tiến thương mại:  

- Tổ chức các ñoàn khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm sản xuất, thuộc da ở 

nước ngoài, từ ñó nâng cao kỹ thuật nuôi trồng, chế biến, cũng như ña dạng hóa các 

nguồn tiêu thụ sản phẩm. 

- Xây dựng website chung cho ngành cá sấu thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng 

thị trường, liên kết sản xuất và tiêu thụ. Tham gia các hội chợ, giới thiệu sản phảm, 

quảng bá thương hiệu. 

- Thành lập Hiệp hội gây nuôi ñộng vật hoang dã (trong ñó có cá sấu) Việt Nam 

nhằm ñẩy mạnh liên kết thống nhất giữa các trại nuôi trong kinh doanh, chế biến cùng 

tiếp cận thị trường, tạo một chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ cá sấu bền vững. 

3.3. Về công tác quản lý:  

- Quán triệt hướng dẫn các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân ñăng ký trại nuôi; tuyên 

truyền, phổ biến các quy ñịnh của pháp luật trong việc quản lý gây nuôi, vận chuyển, 

nhập, xuất con giống nuôi…; thống kê chi tiết, ñầy ñủ số lượng trại nuôi, số lượng 

con giống cá sấu nuôi trên ñịa bàn. Trên cơ sở ñó lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, cấp giấy 

chứng nhận ñăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng theo quy ñịnh của pháp luật; ñảm 

bảo an toàn cho con người, môi trường. 
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- Nghiên cứu, cập nhật thông tin về thị trường tiêu thụ, giá cả, kỹ thuật nuôi và 

các mô hình nuôi hiệu quả…; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin ñại 

chúng ñể nhân dân biết nhằm ñịnh hướng việc gây nuôi cá sấu trên ñịa bàn thành phố. 

- Tăng cường mối liên hệ và trao ñổi thông tin giữa tất cả các bên có liên quan 

về bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững cá sấu tại Việt Nam. 

- Khuyến khích xây dựng các hệ thống quản lý ISO và HACCAP.  

- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao giáo dục cộng ñồng về mối liên hệ giữa 

bảo tồn và buôn bán cá sấu.   

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HOẠT ðỘNG CHỦ YẾU  

1. Xây dựng mô hình cơ sở nuôi cá sấu lấy da, quy mô 10.000 - 15.000 con: 

- Mục tiêu: Xây dựng và nhân rộng mô hình gây nuôi cá sấu nhằm phát triển ñàn 

cá sấu thương phẩm ñạt tiêu chuẩn xuất khẩu. 

- Nhiệm vụ: Xây dựng mô hình, áp dụng quy trình gây nuôi cá sấu từ chọn 

giống, kỹ thuật thiết kế chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc nhằm nâng cao chất lượng da 

cá sấu; tạo ra số lượng ñàn cá sấu ổn ñịnh, có chất lượng và tiêu chuẩn xuất khẩu theo 

quy ñịnh. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tổ chức thực hiện: Các doanh nghiệp 

2. Xây dựng dự án xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm từ cá sấu thành 

phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015: 

- Mục tiêu: Tăng cường công tác xúc tiến tiêu thụ sản phẩm từ cá sấu nhằm nâng 

cao giá trị gia tăng trong sản xuất và tiêu thụ cá sấu. 

- Nhiệm vụ: Xúc tiến việc tiêu thụ sản phẩm các loại từ cá sấu trong và ngoài 

nước; xây dựng các chương trình tiếp thị, website, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm từ cá 

sấu, ñảm bảo sản phẩm ñủ sức cạnh tranh, tiêu thụ kịp thời. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và ðầu tư Thành phố, Sở Công Thương, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Tổ chức thực hiện: Các doanh nghiệp. 

3. Xây dựng hệ thống quản lý ISO 9001 và HACCAP cho các doanh nghiệp, 

cơ sở chăn nuôi có nhu cầu: 
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- Mục tiêu: Nâng cao năng lực quản lý và ñảm bảo chất lượng sản phẩm cho các 
doanh nghiệp.  

- Nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả quản lý trong chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm cá sấu, ñạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường, an toàn  thực phẩm. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở 
Khoa học và Công nghệ. 

- Tổ chức thực hiện: Các doanh nghiệp, trại nuôi. 

4. Nghiên cứu thực hiện một số dự án, ñề tài về nuôi, chế biến sản phẩm từ 
cá sấu: 

- Mục tiêu: Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ về nuôi, 
chế biến sản phẩm từ cá sấu. 

- Nhiệm vụ: 

+ Nuôi dưỡng, thuần dưỡng, nâng cao chất lượng giống cá sấu. 

+ Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm từ cá sấu. 

+ Cải tiến quy trình thuộc da và chế biến sản phẩm ñạt chuẩn quốc tế.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Tổ chức thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các cơ sở chăn 
nuôi tổ chức nghiên cứu, triển khai chương trình, dự án chế biến sản phẩm cá sấu. 

5. Phát triển làng nghề cá sấu:  

- Mục tiêu: Phát triển mô hình làng nghề ñang phát triển theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện ñại hóa, hợp tác hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở ñịa phương. 

- Nhiệm vụ: Quản lý con giống, hỗ trợ xây dựng chuồng trại, chăm sóc và nuôi 
dưỡng cá sấu kết hợp sản xuất, chế biến sản phẩm từ cá sấu. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân quận 12, huyện Củ Chi, Bình Chánh. 

6. Kinh phí thực hiện: 

Tổng vốn ñầu tư của chương trình dự kiến: 23,15 tỷ (Hai mươi ba tỷ, một trăm 
năm mươi triệu) ñồng, trong ñó: 

- Vốn do doanh nghiệp tự có và vay ngân hàng là: 20,7 tỷ (Hai mươi tỷ bảy trăm 
triệu) ñồng. 
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- Vốn do ngân sách cấp: 2,45 tỷ (Hai tỷ, bốn trăm năm mươi triệu) ñồng từ 

nguồn kinh phí sự nghiệp; trong ñó: Chi Cục Kiểm lâm 1.060 triệu ñồng, Trung tâm 

Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 1.040 triệu ñồng, Trung 

tâm Khuyến nông 200 triệu ñồng, Chi Cục Phát triển nông thôn 150 triệu ñồng. (Phân 

kỳ kinh phí cho từng hạng mục chi tiết trong biểu 1 kèm theo). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện từ năm 2011 ñến năm 2015. 

2. Thành lập Ban Chỉ ñạo thực hiện Chương trình phát triển cá sấu trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn là cơ quan thường trực. 

3. Một số nhiệm vụ cụ thể: 

3.1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Chủ trì phối hợp với các Sở - ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện và các cơ quan, ñơn vị, các doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố ñể triển khai 

Chương trình phát triển cá sấu trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 

2015 theo Quyết ñịnh phê duyệt, ñồng thời nghiên cứu, ñề xuất cơ chế, chính sách hỗ 

trợ trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết ñịnh.  

b) Chỉ ñạo Chi Cục Kiểm lâm: 

- Tổ chức quản lý gây nuôi, phát triển cá sấu theo ñúng các quy ñịnh tại Luật 

Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; Nghị ñịnh số 32/2006/Nð-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2006 của Chính phủ về quản lý ñộng vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm và Nghị ñịnh số 82/2006/Nð-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

quản lý hoạt ñộng xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, 

nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng, cấy nhân tạo các loài ñộng vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. 

- Cung cấp tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về 

kỹ thuật nhân giống, gây nuôi phát triển cá sấu trong môi trường có kiểm soát.  

- Hướng dẫn việc kinh doanh, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến cá sấu có nguồn 

gốc gây nuôi phải có ñầy ñủ hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo 

quy ñịnh của pháp luật và phải bảo ñảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

- Rà soát, ñề nghị sửa ñổi, bổ sung và ñề xuất xây dựng các văn bản pháp luật 

quản lý gây nuôi cá sấu phù hợp với ñiều kiện thành phố. 

3.2. Giao Sở Công Thương chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc: 
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- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các hoạt 

ñộng xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ cá sấu và các sản phẩm chế 

biến từ cá sấu theo quy ñịnh.   

3.3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư phối hợp với Sở Tài chính thẩm ñịnh các dự án 

ñầu tư, cân ñối kinh phí ñể thực hiện chương trình. 

3.4. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xây dựng các quy chuẩn về chuồng trại, kỹ thuật nuôi và kỹ thuật chế biến 

da cá sấu. 

3.5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ ñạo các cơ quan báo, ñài của thành 

phố có các chuyên trang, chuyên mục, các tiểu phẩm văn nghệ… với nhiều hình thức 

phong phú, ña dạng, phù hợp ñể tuyên truyền sâu rộng ñến nhân dân thành phố về 

chủ trương phát triển cá sấu trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2011 - 2015. 

3.6. Giao Hội Nông dân phối hợp tuyên truyền cho nông dân về kỹ thuật gây 

nuôi kinh doanh ñộng vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp. 

3.7. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện phối hợp Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn: 

- Phối hợp với Sở - ngành chuyên môn của thành phố thực hiện công tác quản lý 

nhà nước ñối với trại nuôi cá sấu ñúng quy ñịnh pháp luật. 

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước theo sự phân công, phân cấp của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền không ñể xảy ra tình trạng gây nuôi, mua bán trái phép cá 

sấu diễn ra trên ñịa bàn quận, huyện quản lý; 

3.8. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gây nuôi ñộng vật hoang dã trên ñịa bàn 

thành phố phải tuân thủ các quy ñịnh của nhà nước về gây nuôi, kinh doanh hợp 

pháp; tham gia thực hiện các chương trình, dự án do thành phố ban hành./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Trung Tín 
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BIỂU 1: CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN CÁ SẤU 

GIAI ðOẠN 2011 - 2015 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3329/Qð-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 

NỘI DUNG 2011 2012 2013 2014 2015 GHI CHÚ 

1. Mục tiêu Số hộ: 58 hộ 

Số con: 186.000  

Diện tích: 20 ha 

Giá trị hàng hóa: 
10 tỷ ñồng 

   Số hộ: 70 hộ 

Số con: 190.000  

Diện tích: 20 ha 

Giá trị hàng hóa: 
100 tỷ ñồng 

 

2. Tổng kinh 
phí dự trù của 
chương trình 

Tổng: 5,1 tỷ ñồng 

Trong ñó: 

- Doanh nghiệp 
5,1 tỷ ñồng 

Tổng: 6,65 tỷ 
ñồng 

Trong ñó: 

- Ngân sách 1,05 
tỷ ñồng 

- Doanh nghiệp 
5,6 tỷ ñồng 

Tổng: 5,89 tỷ 
ñồng 

Trong ñó: 

- Ngân sách 0,54 
tỷ ñồng 

- Doanh nghiệp 
5,35 tỷ ñồng 

Tổng: 2,84 tỷ 
ñồng 

Trong ñó: 

- Ngân sách 0,49 
tỷ ñồng 

- Doanh nghiệp 
2,35 tỷ ñồng 

Tổng: 2,67 tỷ 
ñồng 

Trong ñó: 

- Ngân sách 0,37 
tỷ ñồng 

- Doanh nghiệp 
2,3 tỷ ñồng 

Tổng: 23,15 tỷ 
ñồng 

Trong ñó: 

- Ngân sách 2,45 
tỷ ñồng 

- Doanh nghiệp 
20,7 tỷ ñồng 

3. Các giải pháp       

3.1 Xây dựng 
một số cơ sở 
nuôi cá sấu lấy 
da 

Kinh phí 3 tỷ 
ñồng. 

Nguồn: Công ty 
Tồn Phát. 

ðơn vị thực hiện: 
Công ty Tồn Phát. 

Kinh phí 3 tỷ 
ñồng. 

Nguồn: Công ty 
Hoa Cà. 

ðơn vị thực hiện: 
Công ty Hoa Cà. 

Kinh phí 3 tỷ 
ñồng. 

Nguồn: Công ty 
Forimex. 

ðơn vị thực hiện: 
Công ty Forimex. 

  Tổng 6 tỷ ñồng 
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ðơn vị phối hợp: 
Chi Cục Kiểm 
lâm; Hiệp hội cá 
sấu 

Số lượng 5.000 
con/5000 chuồng 

ðơn vị phối hợp: 
Chi Cục Kiểm lâm; 
Hiệp hội cá sấu 

Số lượng 5.000 
con/5000 chuồng 

ðơn vị phối hợp: 
Chi Cục Kiểm 
lâm; Hiệp hội cá 
sấu. 

Số lượng 5.000 
con/5000 chuồng 

3.2. Xúc tiến 
thương mại tiêu 
thụ sản phẩm 
từ cá sấu 

      

a/ Xúc tiến ñăng 
ký trại nuôi với 
Cites thế giới 

Kinh phí 2,1 tỷ 
ñồng 

Nguồn: các DN 

ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm. 

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

Kinh phí 2,1 tỷ 
ñồng 

Nguồn: các DN 

ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm 

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

Kinh phí 2,1 tỷ 
ñồng  

Nguồn: các DN 

ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm 

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

Kinh phí 2,1 tỷ 
ñồng  

Nguồn: các DN 

ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm. 

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

Kinh phí 2,1 tỷ 
ñồng  

Nguồn: các DN 

ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm. 

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

Tổng 10,5 tỷ 
ñồng 

b/ Giới thiệu 
sản phẩm cá 
sấu các loại trên 
truyền hình 

  Số lần: 8 

Kinh phí 200 triệu 
ñồng  

Nguồn: Ngân 
sách + DN 
(50:50) 

ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm. 

Số lần: 4 

Kinh phí 100 triệu 
ñồng  

Nguồn: Ngân 
sách + DN 
(50:50) 

ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm. 

Số lần: 4 

Kinh phí 100 triệu 
ñồng  

Nguồn: Ngân 
sách + DN 
(50:50) 

ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm 

Số lần: 4 

Kinh phí 100 triệu 
ñồng  

Nguồn: Ngân 
sách + DN 
(50:50) 

ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm. 

Tổng 500 triệu 
ñồng 
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ðơn vị phối hợp: 
Công ty Việt 
Thành; Công ty 
Suối Tiên 

ðơn vị phối hợp: 
Công ty Forimex 

ðơn vị phối hợp: 
Công ty Hoa Cà 

ðơn vị phối hợp: 
Công ty Tồn Phát 

c/ Triển lãm và 
tham gia hội 
chợ quốc tế 
trong và ngoài 
nước 

  Số lần: 4 

Kinh phí 600 triệu 
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách+ DN (50:50)  

ðơn vị thực hiện: 
T.tâm TV và 
HTNN. 

ðơn vị phối hợp: 
Công ty Forimex; 
Công ty Hoa Cà 

Số lần: 2 

Kinh phí 300 triệu 
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách + DN 
(50:50) 

ðơn vị thực hiện: 
T.tâm TV và 
HTNN. 

ðơn vị phối hợp: 
Công ty Tồn Phát 

Số lần: 2 

Kinh phí 300 triệu  
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách + DN 
(50:50)   

ðơn vị thực hiện: 
T.tâm TV và 
HTNN. 

ðơn vị phối hợp: 
Công ty Suối Tiên 

Số lần: 2 

Kinh phí 300 triệu  
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách + DN 
(50:50)   

ðơn vị thực hiện: 
T.tâm TV và 
HTNN. 

ðơn vị phối hợp: 
Công ty Việt 
Thành 

Tổng 1,5 tỷ ñồng 

d/ Xây dựng 
Website giới 
thiệu về cá sấu 

 XD website cá sấu 
và sàn giao dịch cá 
sấu TP trên mạng  

Kinh phí 150 triệu 
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách  

ðơn vị thực hiện: 
TTTVHTNN 

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu. 

Duy trì website cá 
sấu TP và sàn 
giao dịch cá sấu  

Kinh phí 30 triệu 
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách  

ðơn vị thực hiện: 
TTTVHTNN 

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu. 

Duy trì website cá 
sấu TP và sàn 
giao dịch cá sấu  

Kinh phí 30 triệu 
ñồng  

Nguồn: Ngân 
sách  

ðơn vị thực hiện: 
TTTVHTNN 

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu. 

Duy trì website cá 
sấu TP và sàn 
giao dịch cá sấu  

Kinh phí 30 triệu 
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách  

ðơn vị thực hiện: 
TTTVHTNN 

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu. 

Tổng 240 triệu 
ñồng 
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3.3. Xây dựng 
hệ thống ISO 
9001 và 
HACCAP 

 Kinh phí 20 triệu 
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách  
ðơn vị thực hiện: 
các doanh nghiệp 

ðơn vị phối hợp: 
Sở KHCN. 

Kinh phí 20 triệu 
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách 
ðơn vị thực hiện: 
các doanh nghiệp 

ðơn vị phối hợp: 
Sở KHCN. 

Kinh phí 20 triệu 
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách  
ðơn vị thực hiện: 
các doanh nghiệp 

ðơn vị phối hợp: 
Sở KHCN 

 Tổng 60 triệu 
ñồng 

3.4. Thực hiện 
một số ñề tài 
nuôi chế biến 
sản phẩm từ cá 
sấu 

      

a/ Tập huấn kỹ 
thuật nuôi cá 
sấu 

 Số lần: 4 

Kinh phí 80 triệu 
ñồng (50 ñơn vị 
T.gia)  

Nguồn: Ngân 
sách  
ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm. 

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

Số lần: 2 

Kinh phí 40 triệu             
ñồng (50 ñơn vị 
T.gia)  

Nguồn: Ngân 
sách  
ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm. 

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

Số lần: 2 

Kinh phí 40 triệu            
ñồng (50 ñơn vị 
T.gia)  

Nguồn: Ngân 
sách  
ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm. 

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

Số lần: 2 

Kinh phí 40 triệu 
ñồng  (50 ñơn vị 
T.gia)  

Nguồn: Ngân 
sách  
ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm. 

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

 

b/ Tập huấn kỹ 
thuật sơ chế và 
thuộc da cá sấu 

 Số lần: 4 

Kinh phí 200 triệu 
ñồng (100 ñơn vị 
T.gia) 

Số lần: 2 

Kinh phí 100 triệu 
ñồng (50 ñơn vị 
T.gia) 

Số lần: 2 

Kinh phí 100 triệu 
ñồng (50 ñơn vị 
T.gia) 

Số lần: 2 

Kinh phí 100 triệu 
ñồng (50 ñơn vị 
T.gia) 
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Nguồn: Ngân 
sách  
ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm. 
ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

Nguồn: Ngân 
sách  
ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm. 
ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

Nguồn: Ngân 
sách  
ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm 
ðơn vị phối hợp:. 
Hiệp hội cá sấu 

Nguồn: Ngân 
sách  
ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm. 
ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

c/ Khảo sát, 
nghiên cứu mô 
hình gây nuôi 
và chế biến sản 
phẩm cá sấu; 
thị trường tiêu 
thụ  

 Số lần: 1 (Thái 
Lan) 

Kinh phí 200 triệu 
ñồng  

Nguồn: Ngân 
sách và DN 
(50:50); 

ðơn vị thực hiện: 
Trung tâm KN  

ðơn vị phối hợp: 
Công ty Forimex; 
Công ty Hoa Cà, 
Hiệp hội cá sấu 

Số lần: 1 (Italy) 

Kinh phí 100 triệu 
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách và DN 
(50:50); 

ðơn vị thực hiện: 
Trung tâm 
TVHTNN  

ðơn vị phối hợp: 
Công ty Tồn Phát, 
Hiệp hội cá sấu 

Số lần: 1 (Trung 
Quốc - Hông 
Kông) 

Kinh phí 100 triệu 
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách và DN 
(50:50); 

ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục Kiểm 
lâm.  

ðơn vị phối hợp: 
Công ty Suối 
Tiên, Hiệp hội cá 
sấu 

  

d/ Biên tập xuất 
bản Cẩm nang 
gây nuôi - chế 
biến cá sấu 

 Số lượng: 500 
cuốn 

Kinh phí 50 triệu 
ñồng  

Nguồn: Ngân 
sách  

Số lượng: 500 
cuốn (Tái bản) 

Kinh phí 50 triệu 
ñồng  

Nguồn: Ngân 
sách 
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ðơn vị thực hiện: 
Trung tâm KN  

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

ðơn vị thực hiện: 
Trung tâm KN  

ðơn vị phối hợp: 
Hiệp hội cá sấu 

3.5. Phát triển 
làng nghề cá 
sấu 

 Số làng: 1 (Củ 
Chi) 

Kinh phí 50 triệu 
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách  

ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục PTNT 

ðơn vị phối hợp: 
Trung tâm 
Khuyến nông. 

Số làng: 1 (Bình 
Chánh) 

Kinh phí 50 triệu 
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách  

ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục PTNT 

ðơn vị phối hợp: 
Trung tâm 
Khuyến nông. 

Số làng: 1 (quận 
12) 

Kinh phí 50 triệu 
ñồng 

Nguồn: Ngân 
sách  

ðơn vị thực hiện: 
Chi Cục PTNT 

ðơn vị phối hợp: 
Trung tâm 
Khuyến nông. 

  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 


